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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  
Tiếng Việt:  THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN TỬ
Tiếng Anh: Electronic Circuits Design
Mã số học phần: 7090323
Số tín chỉ học phần: 3(3-0-6), học trong 16 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 37; 			Bài tập: 8; 		Thực hành: 0; 
       Thực tập: 0; 			Đồ án: 0; 		Tự học: 90
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. PGS. TS Kim Ngọc Linh	0903-06
2. TS. Nguyễn Thạc Khánh	0903-09
3. ThS. Kim Thị Cẩm Ánh	0903-13
2.2. Bộ môn: Kỹ thuật điện – Điện tử
2.3. Khoa: Cơ – Điện
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: Không 
3.2. Môn học học trước: Không
4. Mục tiêu của học phần 
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Tính toán thiết kế được biến áp cho nguồn điều khiển (biến áp công suất nhỏ)
4.1.2. Tính toán thiết kế được các bộ nguồn ổn áp 1 chiều công suất nhỏ
4.1.3. Tính toán thiết kế được các mạch khuếch đại điện áp, khuếch đại công suất chế độ A và AB, khuếch đại vi sai
4.1.4. Tính toán thiết kế được các mạch tạo sóng hình sin
4.1.5. Tính toán thiết kế được các mạch tạo sóng vuông góc, sóng răng cưa
4.1.6. Tính toán thiết kế được các mạch dao động đa hài, mạch trigơ dùng BJT và OA
4.1.7. Tính toán thiết kế các mạch ứng dụng BJT và khuếch đại thuật toán ở chế độ khóa (mạch bảo vệ rơle)
4.1.8. Tính toán thiết kế được các khâu cơ bản trong mạch phát xung điều khiển tiristo
4.1.9. Tính toán thiết kế được mạch điều khiển các bộ chỉnh lưu có điều khiển
4.1.10. Tính toán thiết kế được mạch điều khiển các bộ điều áp xoay chiều dùng tiriso
4.1.11. Tính toán thiết kế được mạch điều khiển các bộ băm xung áp một chiều không đảo chiều
4.1.12.  Tính toán thiết kế được mạch điều khiển các bộ băm xung áp một chiều có đảo chiều
4.1.13. Tính toán thiết kế được mạch điều khiển bộ nghịch lưu độc lập điện áp một pha
4.1.14. Thiết kế được một số mạch logic tổ hợp và logic dãy đơn giản
4.2. Kỹ năng 
4.2.1.  Kỹ năng thiết kế mạch điều khiển các thiết bị điện tử công suất 
4.2.2.  Kỹ năng vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết một bài toán thực tế
4.2.3.  Kỹ năng tra cứu, lựa chọn linh kiện theo kết quả tính toán
4.2.4.  Kỹ năng mô phỏng mạch thiết kế trên máy tính
5. Tóm tắt nội dung học phần
Thiết kế biến áp cho nguồn điều khiển; Thiết kế bộ nguồn ổn áp một chiều công suất nhỏ; Thiết kế mạch khuếch đại dùng BJT; Thiết kế mạch tạo sóng, tạo xung; Thiết kế các mạch sử dụng BJT và OA ở chế độ khóa; Thiết kế mạch phát xung điều khiển tiristo; Thiết kế mạch điều khiển các bộ băm xung áp một chiều; Thiết kế mạch số.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	2.1 THIẾT KẾ BIẾN ÁP CÔNG SUẤT NHỎ
	4
	

	1.1
	Một số đặc điểm của biến áp công suất nhỏ
	
	4.1.1

	1.2
	Xác định công suất biến áp 
	
	4.1.1

	1.3
	2.2 Trình tự tính toán
	
	4.1.1

	1.4
	2.3 Chế tạo biến áp công suất nhỏ 
	
	4.1.1

	1.5
	2.4 Ví dụ thiết kế biến áp công suất nhỏ
	
	4.1.1

	1.6
	2.5 Bài tập
	
	4.1.1, 4.2.3

	Chương 2
	2.6 THIẾT KẾ BỘ CHỈNH LƯU VÀ ỔN ÁP MỘT CHIỀU CÔNG SUẤT NHỎ
	4
	

	2.1
	Thiết kế bộ chỉnh lưu một pha công suất nhỏ
	
	4.1.2

	2.2
	2.7 Thiết kế bộ nguồn ổn áp một chiều công suất nhỏ
	
	4.1.2

	2.3
	2.8 Bài tập
	
	4.1.2

	Chương 3
	2.9 THIẾT KẾ MẠCH KHUẾCH ĐẠI DÙNG BJT
	7
	

	3.1
	Những vấn đề chung
	
	4.1.3

	3.2
	2.10 Thiết kế mạch khuếch đại cao tần (f=100kHz-100MHz)
	
	4.1.3

	3.3
	2.11 Thiết kế mạch khuếch đại điện áp âm tần (dưới 20kHz)
	
	4.1.3

	3.4
	2.12 Thiết mạch khuếch đại điện áp và mạch khuếch đại công suất âm tần, tầng công suất làm việc ở chế độ A
	
	4.1.3

	3.5
	2.13 Thiết mạch khuếch đại điện áp và mạch khuếch đại công suất âm tần, tầng công suất làm việc ở chế độ AB, dùng biến áp
	
	4.1.3

	3.6
	2.14 Thiết mạch khuếch đại điện áp và mạch khuếch đại công suất âm tần, tầng công suất làm việc ở chế độ AB, không dùng biến áp
	
	4.1.3

	3.7
	2.15 Thiết kế mạch khuếch đại một chiều vi sai
	
	4.1.3

	3.8
	2.16 Bài tập
	
	4.2.3, 4.2.4

	Chương 4
	2.17 THIẾT KẾ MẠCH TẠO SÓNG, TẠO XUNG
	6
	

	4.1
	2.18 Thiết kế mạch dao động điều hòa ghép LC
	
	4.1.4

	4.2
	2.19 Thiết kế mạch dao động điều hòa ghép RC
	
	4.1.4

	4.3
	2.20 Thiết kế mạch dao động kiểu Cầu Viên
	
	4.1.4

	4.4
	2.21 Thiết kế mạch dao động đa hài dùng BJT
	
	4.1.5

	4.5
	2.22 Thiết kế mạch dao động đa hài dùng khuếch đại thuật toán
	
	4.1.5

	4.6
	2.23 Thiết kế mạch trigơ dùng tranzito
	
	4.1.6

	4.7
	2.24 Bài tập
	
	4.2.3, 4.2.4

	Chương 5
	THIẾT KẾ CÁC MẠCH SỬ DỤNG TRANZITO VÀ KHUẾCH ĐẠI THUẬT TOÁN Ở CHẾ ĐỘ KHÓA
	6
	

	5.1
	2.25 Tính toán sơ đồ có tranzito làm việc ở chế độ khóa
	
	4.1.7

	5.2
	2.26 Tính toán sơ đồ có tranzito khác loại làm việc ở chế độ khóa
	
	4.1.7

	5.3
	2.27 Khuếch đại thuật toán ở chế độ khóa
	
	4.1.7

	5.4
	2.28 Mạch so sánh
	
	4.1.7

	5.5
	2.29 Tính toán một số khâu của mạch bảo vệ rơle
	
	4.1.7

	5.6
	2.30 Một số ví dụ tổng hợp
	
	4.1.7, 4.2.2

	5.7
	2.31 Bài tập
	
	4.2.2, 4.2.4

	Chương 6
	THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN TIRISTO và TRIAC
	7
	

	6.1
	2.32 Giới thiệu chung
	
	4.1.8

	6.2
	2.33 Hệ thống điều khiển xung – pha đồng bộ
	
	4.1.8

	6.3
	2.34 Tính toán các khâu cơ bản trong mạch phát xung điều khiển tiristo
	
	4.1.8

	6.4
	2.35 Các bước tính toán thiết kế mạch phát xung điều khiển Tiristo
	
	4.2.1

	6.5
	2.36 Thiết kế bộ chỉnh lưu chỉnh lưu có điều khiển dùng tiristo
	
	4.1.9

	6.6
	2.37 Thiết kế bộ điều áp xoay chiều dùng 
	
	4.1.10

	6.7
	2.38 Bài tập
	
	4.2.3, 4.2.4

	Chương 7
	THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN CÁC BỘ BĂM XUNG ÁP MỘT CHIỀU
	5
	

	7.1
	2.39 Thiết kế mạch điều khiển bộ băm xung áp một chiều không đảo chiều
	
	4.1.11

	7.2
	Thiết kế mạch điều khiển bộ băm xung áp có đảo chiều
	
	4.1.12

	7.3
	2.40 Một số ví dụ tổng hợp
	
	4.2.1

	7.4
	Bài tập
	
	4.2.3, 4.2.4

	Chương 8
	THIẾT KẾ BỘ NGHỊCH LƯU
	3
	

	8.1
	Bộ nghịch lưu độc lập điện áp một pha điều khiển kiểu đơn giản
	
	4.1.13

	8.2
	Bộ nghịch lưu độc lập điện áp một pha kiểu điều chế PWM
	
	4.1.13

	8.3
	Nghịch lưu độc lập điện áp ba pha
	
	4.1.13

	8.4
	Ví dụ tổng hợp
	
	4.2.3

	Chương 9
	THIẾT KẾ MẠCH SỐ
	3
	

	9.1
	Thiết kế mạch logic tổ hợp
	
	4.1.14

	9.2
	Thiết kế mạch logic dãy
	
	4.1.14

	9.3
	Bài tập
	
	4.2.3






	6.2. Thí nghiệm/Thực hành (nếu có)

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	
	
	
	

	
	
	
	



7.  Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
- Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập giao cho từng chương
	Làm ở nhà và nộp đúng hạn
	30%

	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết tiểu luận (60 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết 
- Dự thi kết thúc học phần.
	
60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
Giáo trình: 
 [1]. Kim Ngọc Linh. Thiết kế Mạch điện tử. Đại học Mỏ-Địa chất, 2016
Tài liệu tham khảo:
 [2]. Phạm Quốc Hải. Hướng dẫn thiết kế điện tử công suất.  NXB KHKT, 2009
 [3]. 
 tập chương 5chương 2p từng chương sau khi học xong lý thuyếtKim Ngọc Linh. Hướng dẫn Thiết kế Mạch điện tử. Đại học Mỏ-Địa chất, 2004
 [4]. Trần Văn Thịnh. Tính toán thiết kế thiết bị điện tử công suất. NXB Giáo dục, 2005.
 [5]. Kim Ngọc Linh. Bài tập trắc nghiệm thiết kế mạch điện tử. Bộ môn Kỹ thuật điện – điện tử, 2017. 

11. 
Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	LT
	BT
	TH
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	2.41 Chương 1. THIẾT KẾ BIẾN ÁP NGUỒN CÔNG SUẤT NHỎ
2.42 1.1 Đặc điểm của biến áp nguồn công suất nhỏ
2.43 1.2 Xác định công suất biến áp nguồn 
2.44 1.3 Trình tự tính toán
2.45 1.4 Chế tạo biến áp công suất nhỏ 
2.46 1.5 Ví dụ
	3










	0










	0










	+ Đọc phần 1.1 đến 1.5 trong tài liệu [1]
+ Đọc phần 1.22 (trang 154-161) trang tài liệu [2]
+ Làm bài tập chương 1 (giảng viên giao bài tập sau khi học xong lý thuyết) 





	2
	Bài tập chương 1


Chương 2. THIẾT KẾ BỘ CHỈNH LƯU VÀ ỔN ÁP MỘT CHIỀU CÔNG SUẤT NHỎ
2.1 Thiết kế bộ chỉnh lưu một pha công suất nhỏ

	0

2
	1

0
	0

0
	+ Làm bài tập 1.1 đến 1.7 trong tài liệu [5]

+ Đọc phần 2.1 và 2.2 trong tài liệu [1]
+ Làm bài tập chương 2 (giảng viên giao bài tập sau khi học xong lý thuyết) 

	3
	2.2 Thiết kế bộ nguồn ổn áp một chiều công suất nhỏ
2.47 
2.48 Chương 3. THIẾT KẾ MẠCH KHUẾCH ĐẠI DÙNG BJT
2.49 3.1 Những vấn đề chung
	1
1

	1
0

	0
0
	+ Làm bài tập 2.1 đến 2.43 trong tài liệu [5]

+ Đọc phần 3.1 trong tài liệu [1]

	4
	2.50 3.2 Thiết kế mạch khuếch đại cao tần (f=100kHz-100MHz)
2.51 3.3 Thiết kế mạch khuếch đại điện áp âm tần (dưới 20kHz)
2.52 3.4 Thiết mạch khuếch đại điện áp và mạch khuếch đại công suất âm tần, tầng công suất làm việc ở chế độ A
	3
	0
	0
	+ Đọc phần 3.2 đến 3.4 trong tài liệu [1]
+ Làm bài tập chương 3 (giảng viên giao bài tập sau khi học xong lý thuyết) 
+ Làm bài tập 3.1 đến 3.10 trong tài liệu [5]


	5
	2.53 3.5 Thiết mạch khuếch đại điện áp và mạch khuếch đại công suất âm tần, tầng công suất làm việc ở chế độ AB, dùng biến áp
2.54 3.6 Thiết mạch khuếch đại điện áp và mạch khuếch đại công suất âm tần, tầng công suất làm việc ở chế độ AB, không dùng biến áp
3.7 Thiết kế mạch khuếch đại một chiều vi sai
	2
	1
	0
	+ Đọc phần 3.5 đến 3.7 trong tài liệu [1]
+ Làm bài tập chương 3 (giảng viên giao bài tập sau khi học xong lý thuyết) 
+ Làm bài tập 3.11 đến 3.54 trong tài liệu [5]


	6
	Chương 4. THIẾT KẾ MẠCH TẠO SÓNG, TẠO XUNG
4.1 Thiết kế mạch dao động điều hòa ghép LC
4.2 Thiết kế mạch dao động điều hòa ghép RC
	3
	0
	0
	+ Đọc phần 4.1 đến 4.2 trong tài liệu [1]
+ Làm bài tập chương 4 (giảng viên giao bài tập sau khi học xong lý thuyết) 


	7
	4.3 Thiết kế mạch dao động kiểu Cầu Viên
4.4 Thiết kế mạch dao động đa hài dùng BJT
4.5 Thiết kế mạch dao động đa hài dùng khuếch đại thuật toán
4.6 Thiết kế mạch trigơ dùng tranzito
	2
	1
	
	+ Đọc phần 4.3 đến 4.6 trong tài liệu [1]
+ Làm bài tập chương 4 (giảng viên giao bài tập sau khi học xong lý thuyết) 
+ Làm bài tập 4.1 đến 4.11 trong tài liệu [5]


	





8
	Chương 5. THIẾT KẾ CÁC MẠCH SỬ DỤNG TRANZITO VÀ KHUẾCH ĐẠI THUẬT TOÁN Ở CHẾ ĐỘ KHÓA
5.1 Tính toán sơ đồ có tranzito làm việc ở chế độ khóa
5.2 Tính toán sơ đồ có tranzito khác loại làm việc ở chế độ khóa
	3


	0


	0


	+ Đọc phần 5.1 đến 5.2 trong tài liệu [1]
+ Làm bài tập chương 5 (giảng viên giao bài tập sau khi học xong lý thuyết) 


	

9
	5.3 Khuếch đại thuật toán ở chế độ khóa
5.4 Mạch so sánh
5.5 Tính toán một số khâu của mạch bảo vệ rơle
5.6 Một số ví dụ tổng hợp
	2
	1
	0
	+ Đọc phần 5.3 đến 5.5 trong tài liệu [1]
+ Làm bài tập chương 5 (giảng viên giao bài tập sau khi học xong lý thuyết) 
+ Làm bài tập 5.1 đến 5.35 trong tài liệu [5] 
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	Chương 6. THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN TIRISTO
6.1 Giới thiệu chung
6.2 Hệ thống điều khiển xung – pha đồng bộ
6.3 Tính toán các khâu cơ bản trong mạch phát xung điều khiển tiristo
	3
	0
	0
	+ Đọc phần 6.1 đến 6.6 trong tài liệu [1]
+ Đọc phần 1.23 (từ trang 162-177) trong tài liệu [2]
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	6.4 Trình tự thiết kế mạch
6.5 Thiết kế bộ chỉnh lưu có điều khiển dùng tiristo
6.6 Thiết kế bộ điều áp xoay chiều dùng tiristo

	3
	0
	0
	+ Đọc phần 6.5 đến 6.6 trong tài liệu [1]
+ Đọc phần III và IV (từ trang 38-54) trong tài liệu [4]
+ Đọc phần VIII (từ trang 96-127) trong tài liệu [4] (ví dụ thiết kế bộ nguồn chỉnh lưu)
+ Làm bài tập chương 6 (giảng viên giao bài tập sau khi học xong lý thuyết) 
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	Bài tập chương 6

Chương 7. THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN CÁC BỘ BĂM XUNG ÁP MỘT CHIỀU
7.1 Thiết kế mạch điều khiển bộ băm xung áp một chiều không đảo chiều
7.2 Thiết kế mạch điều khiển bộ băm xung áp một chiều có đảo chiều
	0

2
	1

0
	0

0
	+ Làm bài tập 6.1 đến 6.30 trong tài liệu [5] 


+ Đọc phần 7.1 và 7.2 trong tài liệu [1]
+ Làm bài tập chương 7 (giảng viên giao bài tập sau khi học xong lý thuyết) 
+ Đọc phần 3.4.4 (từ trang 259-268) trong tài liệu [2]
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	7.3 Một số ví dụ tổng hợp
Bài tập




	2




	1




	0




	+ Đọc phần 7.3 trong tài liệu [1]
+ Đọc phần 3.72 (từ trang 289-296) trong tài liệu [2] (Ví dụ băm xung áp một chiều)
+ Làm bài tập 7.1 đến 7.45 trong tài liệu [5] 
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	Chương 8. THIẾT KẾ BỘ NGHỊCH LƯU
8.1 Bộ nghịch lưu độc lập điện áp một pha điều khiển kiểu đơn giản
8.2 Bộ nghịch lưu độc lập điện áp một pha kiểu điều chế PWM
8.3 Nghịch lưu độc lập điện áp ba pha
	3
	0
	0
	+ Đọc phần 8.1 đến 8.3 trong tài liệu [1]
+ Làm bài tập chương 8 (giảng viên giao bài tập sau khi học xong lý thuyết)
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	[bookmark: _GoBack]Chương 8. THIẾT KẾ MẠCH SỐ
9.1 Thiết kế mạch logic tổ hợp
9.2 Thiết kế mạch logic dãy
	2
	1
	0
	+ Đọc phần 9.1 và 9.2 trong tài liệu [1]
+ Làm bài tập chương 9 (giảng viên giao bài tập sau khi học xong lý thuyết)
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	Tuần dự trữ
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